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	            MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I
                   MÔN:  LỊCH SỬ 6
               Thời gian: 45 phút
                 ( Ngày thi: 08/12/2016 )


I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
- Biết được thời gian nền văn hóa Đông Sơn tồn tại và phát triển, hiện vật tiêu biểu cho nền văn hóa của người Lạc Việt; kinh đô của nước Văn Lang cùng những nét chính trong đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang, người lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống quân xâm lược Tần.
- Hiểu được thế nào là chế độ thị tộc mẫu hệ.
- Vẽ được sơ đồ bộ máy nhà nước Văn Lang và rút ra nhận xét.
- Liên hệ được những phong tục từ thời Văn Lang còn tồn tại đến nay và rút ra ý nghĩa.
2.  Kĩ năng:
- Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng trình bày, viết bài, thực hành bài tập, lựa chọn và vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề.
3. Thái độ:
- Giáo dục tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc; có ý thức trong quá trình học tập.
II. Ma trận
	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Cộng


	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Buổi đầu lịch sử nước ta
	
	- Chế độ thị tộc mẫu hệ.
	
	
	

	Số câu hỏi:
Số điểm:
	
	1 câu
0,5 đ
	
	
	
	1 câu
0,5 điểm

	2. Thời đại dựng nước Văn Lang – Âu Lạc
	- Thời gian văn hóa Đông Sơn tồn tại và phát triển.
- Hiện vật tiêu biểu cho nền văn hóa của người Lạc Việt.
- Kinh đô của nước Văn Lang.
- Người lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống quân xâm lược Tần.
- Nét chính trong đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang.
	- Sơ đồ bộ máy nhà nước Văn Lang.


	- Ngày giỗ tổ Hùng Vương.
- Nhận xét về bộ máy nhà nước Văn Lang.

	- Liên hệ những phong tục từ thời Văn Lang còn tồn tại đến nay và nêu ý nghĩa.

	

	Số câu hỏi:
Số điểm:
	4 câu
2đ
	½ câu
2đ
	
	1/2 câu
2,5 đ
	1 câu
0,5đ
	½ câu
1,5đ
	
	½ câu
1đ
	7 câu
9,5 điểm

	Tổng số câu hỏi
Tổng số điểm
	4 câu, ½ câu
4 điểm
	1 câu, ½câu
3 điểm
	1 câu, ½câu
2 điểm
	1/2 câu
1 điểm
	8 câu
10 điểm
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I. Trắc nghiệm ( 3 điểm )
Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái ứng với câu trả lời đúng:
Câu 1. Chế độ thị tộc mẫu hệ là chế độ:
  A. Do người cha làm chủ.			
  B. Do người ông làm chủ.
  C. Do người mẹ lớn tuổi, có uy tín làm chủ.
  D. Do tù trưởng làm chủ.
Câu 2. Văn hóa Đông Sơn được đánh dấu bắt đầu từ:
  A. Thế kỉ VIII đến thế kỉ VII TCN.
  B. Thế kỉ VIII đến thế kỉ I TCN.
  C. Thế kỉ VII đến thế kỉ I TCN.
  D. Thế kỉ III đến thế kỉ I TCN.
Câu 3. Kinh đô của nước Văn Lang ở:
  A. Việt Trì ( Phú Thọ)                                B. Phong Khê ( Hà Nội)
  C. Đông Sơn ( Thanh Hoá)                         D. Bạch Hạc ( Phú Thọ)
Câu 4. Hằng năm, nhân dân ta tổ chức giỗ tổ Hùng Vương vào:
  A. Mùng 8 tháng 3 âm lịch.			
  B. Mùng 9 tháng 3 âm lịch.	
  C. Mùng 10 tháng 3 âm lịch.		
  D. Ngày 10 tháng 3 dương lịch.
Câu 5. Hiện vật tiêu biểu cho nền văn hóa của người Lạc Việt là:
  A. Thạp đồng
  B. Trống đồng
  C. Lưỡi cày đồng
  D. Dao găm đồng, mũi tên đồng
Câu 6. Người lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống quân xâm lược Tần thắng lợi là ai?
  A. Vua Hùng			                    B. Thục Phán    
  C. Cao Lỗ				                    D. Triệu Đà
II. Tự luận ( 7 điểm)
Câu 1 ( 4 điểm): Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước Văn Lang và rút ra nhận xét.
Câu 2 ( 3 điểm): 
a) Trình bày những nét chính trong đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang.
b) Trong dịp Tết hay lễ hội, ở địa phương em có những hoạt động văn hóa nào vẫn lưu giữ được phong tục từ thời Văn Lang? Những phong tục ấy có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống ngày nay?
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I. Trắc nghiệm (3 điểm). Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	B
	A
	C
	A,B
	B



II. Tự luận: (7 điểm)
	Câu
			Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1

	* Sơ đồ bộ máy nhà nước Văn Lang:

                                     HÙNG VƯƠNG
                                  Lạc hầu – Lạc tướng
                                       (trung ương)



             Lạc tướng                                 Lạc tướng
                 (bộ)                                          (bộ)                                     



    Bồ chính                  Bồ chính                Bồ chính                    
  (chiềng, chạ)        (chiềng, chạ)            (chiềng, chạ)              

* Nhận xét:
- Tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang tuy còn sơ khai, đơn giản nhưng đã là tổ chức chính quyền cai quản cả nước.
	2,5 đ















1,5 đ

	Câu 2

	a) Đời sống tinh thần:
- Xã hội chia thành nhiều tầng lớp.
- Tổ chức lễ hội, vui chơi..
- Phong tục: làm bánh chưng, bánh giầy, tục ăn trầu, chôn cất người chết..
- Tín ngưỡng: thờ cúng các lực lượng tự nhiên, tổ tiên.
b) Liên hệ:
- Làm bánh chưng, bánh giầy, ăn trầu, ...
- Ý nghĩa: giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa, bản sắc dân tộc,...
	
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ
0,5 đ
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